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[bookmark: RANGE!A1:C7][bookmark: RANGE!A1:I8][bookmark: _Toc104800534][bookmark: _Toc54248523][bookmark: _Toc54098540]Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc104800535]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
- Tên gói thầu: SCL MBA ngoài lưới công suất < 250kVA cấp điện áp 35kV năm 2025 
[bookmark: _Hlk133503718]- Tên Hạng mục: SCL MBA ngoài lưới công suất < 250kVA cấp điện áp 35kV năm 2025  - Công ty Điện lực Thanh Hóa.
- Nguồn vốn: Chi phí SCL năm 2025 và 2026 của Tổng công ty
- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Thanh Hóa – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
- Địa điểm: Nhà thầu vận chuyển MBA về địa điểm sửa chữa của nhà thầu sau khi sửa chữa hoàn thiện các công việc nhà thầu vận chuyển MBA về về kho của chủ đầu tư (địa điểm thực hiện dịch vụ cuối cùng là kho của Chủ đầu tư – Công ty Điện lực Thanh Hóa – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc).
* Nội dung và quy mô: 
Sửa chữa 62 MBA ngoài lưới của PC Thanh Hóa năm 2025, đảm bảo vận hành an toàn với khối lượng cụ thể như sau:
- Thay thế gioăng cao su chịu dầu bị lão hóa.
- Thay thế sứ cao, hạ áp không đảm bảo vận hành.
- Thay thế khâu sứ.
- Sửa chữa, thay thế bộ chuyển nấc không đảm bảo vận hành.
- Thay bulong, êcu hư hỏng, han rỉ.
- Thay ty sứ cao, hạ thế hư hỏng.
- Vệ sinh, băng bọc cách điện các bối dây bằng giấy cách điện, bìa cách điện, thay cách điện không đảm bảo vận hành.
- Sửa chữa mạch từ các máy bị xô lệch.
- Vệ sinh, đánh rỉ, sơn lại vỏ máy biến áp.
- Thay mác máy biến áp.
- Quấn lại cuộn dây cháy hỏng.
- Sấy máy biến áp theo đúng quy trình.
- Lọc lại dầu cũ có tạp chất.
- Nạp dầu mới vào các MBA để đảm bảo vận hành (dầu hao hụt trong quá trình vận hành, sửa chữa, lọc dầu).
- Thí nghiệm máy biến áp sau sửa chữa.
- Thí nghiệm tính chất hóa học mẫu dầu cách điện.
- Thí nghiệm điện áp xuyên thủng.
- Thí nghiệm đo tổn hao không tải, tổn hao ngắn mạch.
- Lập lại lý lịch, biển mác mới.
- Thu hồi VTTB theo quy định.
	STT
	Tên Tài sản theo sổ sách PCTH
	Nhà chế tạo
	Mã tài sản / Mã số trên SSKT
	Công suất
(kVA)
	Cấp điện áp (kV)
	Số chế tạo theo sổ sách PCTH

	
	
	
	
	
	
	

	1
	MBA 100kVA- 35/0,4kV Chiềng Nưa Mường Lát
	TBT
	THO.202304367
	100
	35/0,4kV
	196-014

	2
	MBA 100kVA- 35/0,4kV Trí Nang 5 Ngọc Lặc- Lang Chánh
	TBT
	THO.202304413
	100
	35/0,4kV
	9451-28

	3
	MBA 100kVA- 35/0,4kV Hóa Quỳ 10 KV Như Thanh- Như Xuân
	ABB
	THO.202304425
	100
	35/0,4kV
	801363

	4
	MBA 100kVA- 35/0,4kV Thọ Lâm 9 Thọ Xuân
	HANAKA
	THO.202304357
	100
	35/0,4kV
	16060910

	5
	MBA 100kVA-35/0,4kV Thanh Phong 2 Như Xuân
	CTBA
	THO.9884
	100
	35/0,4kV
	 333-1310

	6
	MBA 100kVA-35/0,4kV Hoàng Sơn 7 Nông Cống
	HEM
	THO.202306011
	100
	35/0,4kV
	 DC1207103319-3

	7
	MBA 100kVA-35/0,4kV Thanh Quân 6 Như Thanh Như Xuân
	Cơ điện HN
	THO.202304256
	100
	35/0,4kV
	6410-372

	8
	MBA 100kVA-35/0,4kV K826 XP Như Thanh Như Xuân
	TBT
	THO.202304310
	100
	35/0,4kV
	194-322

	9
	MBA 100kVA-35/0,4kV Hải An 4 Nghi Sơn
	VINA- TAKAOKA
	THO.202304386
	100
	35/0,4kV
	35

	10
	MBA 100kVA-35/0,4kV Ngọc Trung 1 Ngọc Lặc Lang Chánh
	PCTH
	THO.202304378
	100
	35/0,4kV
	2023-141

	11
	MBA 100kVA-35/0,4kV Cẩm Tâm 2 Cẩm Thủy
	PCTH
	THO.202304377
	100
	35/0,4kV
	2023-125

	12
	MBA 100kVA-35/0,4kV Thiết Kế 2 Quan Hóa
	0
	THO.202304375
	100
	35/0,4kV
	25

	13
	MBA 100kVA-35/0,4kV Ngọc Trạo 6 Thạch Thành
	ABB
	THO.202304419
	100
	35/0,4kV
	697-29

	14
	MBA 100kVA-35/0,4kV Hiền Chung 2 Quan Hóa
	NPSC
	THO.202307518
	100
	35/0,4kV
	 TH263

	15
	MBA 100kVA-35/0,4kV Cẩm Sơn 4 Cẩm Thủy
	Công ty chế tạo thiết bị điện Cẩm phả
	THO.202304436
	100
	35/0,4kV
	 833

	16
	MBA 100kVA-35/0,4kV Xuân Chinh 2 Thường Xuân
	HANAKA
	THO.202304397
	100
	35/0,4kV
	 02960411

	17
	MBA 100kVA-35/0,4kV Phượng Xuân Như Thanh
	HEM
	THO.202310002
	100
	35/0,4kV
	 DC12071033233

	18
	MBA 100kVA-35/0,4kV Hạ Trung 5 Bá Thước
	TBT
	THO.4530
	100
	35/0,4kV
	893-894

	19
	MBA 100-35/0,4kV Bản Bơn Quan Sơn
	CTBA
	THO.10144
	100
	35/0,4kV
	 3321310

	20
	MBA 160kVA-35/0,4kV Đông Vinh 5 Nông Cống
	CPBA
	THO.202306041
	160
	35/0,4kV
	2909860

	21
	MBA 160kVA-35/0,4kV Quảng Yên 6 Nông Cống
	HANAKA
	THO.202004010
	160
	35/0,4kV
	13261007

	22
	MBA 180kVA- 35/0,4kV Yên Lâm 12 Cẩm Thủy
	0
	THO.202309122
	180
	35/0,4kV
	9243-14

	23
	MBA 180kVA- 35/0,4kV Bơm Xuân Vinh TN Thọ Xuân
	TBD
	THO.202308230
	180
	35/0,4kV
	9553-11

	24
	MBA 180kVA- 35/0,4kV Xuân Minh 6 Thọ Xuân
	Đông Anh
	THO.202408006
	180
	35/0,4kV
	031310-09

	25
	MBA 180kVA- 35/0,4kV Thiệu Phúc 4 Thiệu Hóa
	TBT
	THO.202308226
	180
	35/0,4kV
	794-793

	26
	MBA 180kVA- 35/0,4kV Thanh Sơn 2 Nghi Sơn
	TBT
	THO.202307307
	180
	35/0,4kV
	0381078

	27
	MBA 180kVA- 35/0,4kV Công Liêm 2- Phú Đa Nông Cống
	TBT
	THO.202307344
	180
	35/0,4kV
	372

	28
	MBA 180kVA- 35/0,4kV Triêu Dương 2 Nghi Sơn
	0
	THO.202307339
	180
	35/0,4kV
	2023-76

	29
	MBA 180kVA- 35/0,4kV Thành Lâm 8 Bá Thước
	TBT
	THO.202007221
	180
	35/0,4kV
	194-085

	30
	MBA 180kVA- 35/0,4kV Cẩm Châu 10 Cẩm Thủy
	Thiết bị điện Mỏ
	THO.202307358
	180
	35/0,4kV
	415

	31
	MBA 180kVA- 35/0,4kV Yên Phú 5 Yên Định
	TBT
	THO.202408014
	180
	35/0,4kV
	0392-193

	32
	MBA 180kVA- 35/0,4kV Đồng Tiến 11 Triệu Sơn
	TBĐ
	THO.202305219
	180
	35/0,4kV
	9143-25

	33
	MBA 180kVA- 35/0,4kV Đồng Tiến 12 Triệu Sơn
	TBĐ
	THO.202308229
	180
	35/0,4kV
	9143-004

	34
	MBA 180kVA- 35/0,4kV Quảng Phú 6 Thọ Xuân
	TBT
	THO.202305214
	180
	35/0,4kV
	355

	35
	MBA 180kVA- 35/0,4kV Nam Xuân 2 Quan Hóa
	HANAKA
	THO.202306034
	180
	35/0,4kV
	14390810

	36
	MBA 180kVA- 35/0,4kV Phúc Đường 1 Nông Cống
	HEM
	THO.202310071
	180
	35/0,4kV
	DC1207193237-3

	37
	MBA 180kVA- 35/0,4kV Xuân Phong 6 Thiệu Hóa
	TBĐ
	THO.202307335
	180
	35/0,4kV
	19202

	38
	MBA 180kVA- 35/0,4kV Công Bình 4 Nông Cống
	TBĐ Cẩm Phả
	THO.202307353
	180
	35/0,4kV
	860

	39
	MBA 180kVA- 35/0,4kV Tượng Sơn 8 Nông Cống
	AGE
	THO.202107428
	180
	35/0,4kV
	12103-740

	40
	MBA 180kVA-35/0,4kV Như Thanh 10
	Thiết bị điện HN
	THO.202309088
	180
	35/0,4kV
	 1009117

	41
	MBA 180kVA-35/0,4kV Hoằng Long 6 Hoằng Hóa
	NPSC
	THO.202006089
	180
	35/0,4kV
	N0514

	42
	MBA 180kVA- 35/0,4kV Tượng Lĩnh 4 Nông Cống
	TBĐ
	THO.202310061
	180
	35/0,4kV
	1076

	43
	MBA 180kVA- 35/0,4kV Yên Lâm 3 Cẩm Thủy
	VINA-TAKAOKA
	THO.201712097
	180
	35/0,4kV
	14061

	44
	MBA 180kVA-35/0.4kV Các Sơn 6 Tĩnh Gia
	HBA
	THO.7629
	180
	35/0,4kV
	 0457111

	45
	MBA 180kVA-35/0,4kV Vạn Xuân 5 Thường Xuân
	Biến thế HN
	THO.202005195
	180
	35/0,4kV
	 20-0200

	46
	MBA 100kVA- 35/0,4kV Vân Am 4
	0
	THO.202304287
	100
	35/0,4kV
	071307K-21

	47
	MBA 100kVA- 35/0,4kV Ngọc Liên 9 Ngọc Lặc- Lang Chánh
	TBT
	THO.202304328
	100
	35/0,4kV
	1293-1455

	48
	MBA 100kVA- 35/0,4kV Thành Minh 5 Thạch Thành
	Đông Anh
	THO.202306370
	100
	35/0,4kV
	9451-26

	49
	MBA 100kVA- 35/0,4kV Giao An 4 Ngọc Lặc- Lang Chánh
	TBĐ
	THO.202305003
	100
	35/0,4kV
	9551-22

	50
	MBA 100kVA- 35/0,4kV Vạn Xuân 9 Thường Xuân
	TBT
	THO.202304368
	100
	35/0,4kV
	196-023

	51
	MBA 100kVA- 35/0,4kV Xuân Thắng 7 Thường Xuân
	TBĐ
	THO.202304429
	100
	35/0,4kV
	81-12

	52
	MBA 100kVA- 35/0,4kV Thiết Ống 2 Bá Thước
	TBĐ
	THO.10085
	100
	35/0,4kV
	456

	53
	MBA 100kVA- 35/0,4kV Làng Nghề- Hoàng Sơn Nông Cống
	TBĐ
	THO.202304385
	100
	35/0,4kV
	9241-08

	54
	MBA 100kVA- 35/0,4kV Luận Khê 12 Thường Xuân
	Đông Anh (EEMP)
	THO.202304230
	100
	35/0,4kV
	001307-57

	55
	MBA 100kVA- 35/0,4kV Xuân Cao 7 Thường Xuân
	TBĐ
	THO.202307134
	100
	35/0,4kV
	9551-08

	56
	MBA 100kVA-35/0,4kV Thành Thái Cẩm Thủy
	Công ty CP thiết bị MBA Hà Nội
	THO.202002018
	100
	35/0,4kV
	14073

	57
	MBA 100kVA-35/0,4kV Cao Ngọc 3 Ngọc Lặc Lang Chánh
	TBĐ
	THO.202307506
	100
	35/0,4kV
	 9746-02

	58
	MBA 100kVA-35/0,4kV Xuân Lộc Như Thanh - Như Xuân
	Đông Anh
	THO.202304238
	100
	35/0,4kV
	 011307-131

	59
	MBA 100kVA-35/0,4kV Thạch Lâm 3 Thạch Thành
	Đông Anh
	THO.202306390
	100
	35/0,4kV
	 95551-30

	60
	MBA 100kVA-35/0,4kV Xuân Thái 6 Như Thanh
	Công ty chế tạo MBA Điện Lực Hà Nội
	THO.202305006
	100
	35/0,4kV
	1291305

	61
	MBA 100kVA- 35/0,4kV Xuân Khang 2 Như Thanh Như Xuân
	Đông Anh
	THO.202304228
	100
	35/0,4kV
	001307-30

	62
	MBA 100-35/0,4kV UB Thành Sơn
	TBĐ
	THO.202304295
	100
	35/0,4kV
	091307-17



2. Mục tiêu công việc:
- Sửa chữa vật tư, thiết bị trên lưới hư hỏng, kém chất lượng, đến kỳ cần sửa chữa.
- Khôi phục tình trạng vận hành ban đầu của các vật tư thiết bị.
- Tăng cường mức độ an toàn, tin cậy trong vận hành, khai thác, giảm thiệt hại ngừng cung cấp điện do sự cố.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
3.1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình
· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về thi công công trình lưới điện, khối lượng và tiêu chuẩn thử nghiệm, nghiệm thu, bàn giao các công trình điện ban hành kèm theo quyết định số 54/2008/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm của Bộ Công thương.
· Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8525:2015: Máy biến áp phân phối – Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định hiệu xuất năng lượng.
· Quy trình An toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
· Quyết định 623/ĐVN/KTNĐ ngày 23/05/1997 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy trình vận hành và sửa chữa máy biến áp.
· Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp phân phối điện áp đến 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 96/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023. Ký hiệu tiêu chuẩn là: TCCS 01:2023/EVN, Quyết định số 107/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 của EVN về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp phân phối tổn hao thấp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
3.2. Yêu cầu chung của vật tư, thiết bị sử dụng trong công trình
[bookmark: 3.1._Đối_với_Nhà_sản_xuất:]3.2.1. Đối với Nhà sản xuất:
-	Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất máy biến áp.
3.2.2. [bookmark: 3.2._Đối_vật_tư,_thiết_bị:]Đối vật tư, thiết bị:
(1) Phải được nhiệt đới hóa và phù hợp điều kiện môi trường làm việc tại mục 2.
(2) Thiết kế, chế tạo và thí nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC, IEEE, ANSI hoặc các tiêu chuẩn tương đương.
(3) Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng tương đương là tiêu chuẩn quy định về thiết kế, chế tạo và thí nghiệm bằng hoặc tốt hơn tiêu chuẩn được trích dẫn áp dụng.
(4) Có đầy đủ biên bản thử nghiệm theo yêu cầu, các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa và có đầy đủ các hạng mục thử nghiệm.
(5) Tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho gói thầu phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng.
3.2.3. [bookmark: 3.3._Kiểm_tra,_thử_nghiệm_nghiệm_thu:]Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu:
Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, đơn vị có thể yêu cầu đơn vị sửa chữa thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên MBA từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng so với cam kết trong Hợp đồng. Các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu do Đơn vị lựa chọn, nhưng không nhiều hơn hoặc nằm ngoài các hạng mục thử nghiệm trong yêu cầu thử nghiệm. xuất xưởng (Routine test). Việc thực hiện thử nghiệm phải do Phòng thử nghiệm đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 thực hiện.
[bookmark: 4._Yêu_cầu_kỹ_thuật_của_vật_tư_thiết_bị]3.3. Yêu cầu kỹ thuật của vật tư thiết bị
3.3.1. [bookmark: 4.1._Vỏ_máy_biến_áp:]Vỏ máy biến áp:
1. Vỏ máy biến áp phải được thiết kế đảm bảo có thể nâng hạ, vận chuyển mà không bị biến dạng hư hỏng hay rò dầu.
2. Vỏ máy được làm kín hoàn toàn bằng liên kết bu lông, có van lấy mẫu dầu, bộ chỉ thị mức dầu và không có bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu kín) hoặc có trang bị bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở).
3. Đáy vỏ máy hình chữ nhật hoặc oval. Vỏ máy phải có móc cẩu để vận chuyển và móc để tháo dỡ nắp máy khi cần kiểm tra.
4. Vật liệu làm vỏ máy là thép chịu lực, có bề dày đảm bảo chịu được áp lực bên trong máy ở các chế độ vận hành bình thường cũng như khi xảy ra sự cố và được bảo vệ phòng nổ bằng van áp lực.
5. Bộ phận giải toả áp lực (van phòng nổ) được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60076-22-1, đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ khi có hiện tượng bất thường hoặc sự cố nội bộ máy. Áp lực làm việc của van phải phù hợp với thiết kế vỏ máy biến áp.
6. Bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở) hoặc cơ cấu chứa dầu giãn nở (đối với máy biến áp kiểu kín) được nối thông với thùng máy biến áp.
7. Tiếp địa cho máy được thực hiện cho mạch từ và vỏ máy, đảm bảo tiếp xúc điện chắc chắn. Cực nối đất vỏ máy được bố trí tại phần dưới thùng về phía sứ xuyên hạ áp và có ký hiệu nối đất. Tiếp địa phải được bắt bằng bulông có ren không nhỏ hơn M12.
8. Xử lý bề mặt: Thùng chứa máy biến áp và các phụ tùng phải được sơn phủ đảm bảo khả năng bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn vỏ máy đồng thời phải phù hợp với đặc tính giãn nở của vỏ máy (đối với MBA kiểu kín).
9. Gioăng làm kín MBA phải làm bằng vật liệu chịu được dầu cách điện, chịu được các tác nhân về dao động cơ học, nhiệt và ẩm, phù hợp với điều kiện môi trường làm việc ngoài trời. Tiêu chuẩn kỹ thuật của gioăng như sau:
a. Độ trương nở trong dầu biến áp của gioăng sau 96 giờ ở 80oC: không quá 02% (thử nghiệm theo TCVN 2752:2008).
b. Độ giãn dài khi kéo đứt ≥ 350% (thử nghiệm theo TCVN 4509:2013).
c. Hệ số lão hóa trong dầu biến áp và trong không khí sau 96 giờ ở 80oC phải tương ứng ≥ 85% và 90% (thử nghiệm theo TCVN 2229:2007).
10. Các chi tiết mang điện như: ty sứ, đai ốc, vòng đệm làm bằng đồng hoặc đồng
thau.
11. Các chi tiết không mang điện như: bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v làm bằng thép
không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.
3.3.2. [bookmark: 4.2._Lõi_từ_và_cuộn_dây]Lõi từ và cuộn dây
· Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép kỹ thuật điện (thép silic cán nguội đẳng hướng). Các lá thép được phủ cách điện 2 mặt, không có ba-via.
· Cuộn dây máy biến áp phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện có đặc tính cơ lý theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007 hoặc tương đương.
· Lõi từ và cuộn dây phải được bắt chặt với vỏ máy và có móc nâng để nâng tháo lõi thép và cuộn dây ra khỏi vỏ. Cuộn dây phải được thiết kế để có thể tháo lắp khỏi lõi từ khi cần thiết.
3.3.3. [bookmark: 4.3._Dầu_máy_biến_áp]Dầu máy biến áp
· Dầu MBA là loại dầu khoáng (Mineral insulating oils) mới chưa qua sử dụng, có phụ gia kháng oxy hóa, phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60296 Ed.5.0:2020, ASTM D3487:2016 hoặc tiêu chuẩn tương đương.
· Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của dầu máy biến áp:

	TT
	HẠNG MỤC
	ĐƠN VỊ
	YÊU CẦU
	ĐÁP ỨNG

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu dầu
	
	Nêu cụ thể
	

	
4
	
Tiêu chuẩn áp dụng
	
	IEC 60296: 2020,
ASTM D3487: 2016
hoặc tương đương
	

	5
	Độ nhớt, ở 40oC
	mm2/s
	≤ 10
	

	6
	Quan sát bên ngoài
	
	Trong, sáng, không có nước và tạp chất
	

	7
	Chỉ số màu
	
	< 0,5
	

	8
	Loại dầu
	
	Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020
	

	9
	Điểm chớp cháy nhỏ nhất (cốc kín)
	oC
	135
	

	10
	Hàm lượng nước
	ppm
	≤ 30
	

	
11
	Điện áp đánh thủng
+ Trước khi lọc sấy:
+ Sau khi lọc sấy:
	
kV kV
	
≥ 30
≥ 70
	

	12
	Trị số trung hòa (độ acid)
	mgKOH/g
	≤ 0,01
	

	13
	Sức căng bề mặt ở 25oC
	nN/m
	> 43
	

	13
	Tỷ trọng (ở 20oC)
	g/ml
	≤ 0,895
	

	14
	Hàm lượng phụ gia chống	oxy hóa
	% W
	[0,08 ÷ 0,4]
	

	15
	Ăn mòn Sulphur
	
	Không
	

	16
	Hợp chất Furfural
	
	Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg)
	

	17
	Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90oC
	%
	< 0,5
	

	18
	Độ ổn định kháng ôxy hóa: Được thử nghiệm bằng một trong các phương pháp sau:
	
	
	

	18.1
	- Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC 61125 (loại “I” – 500 giờ):
	
	
	

	
	+ Khối lượng cặn:
	%
	< 0,05
	

	
	+ Trị số axit sau ôxy hóa
	mgKH/1g dầu
	< 0,3
	

	18.2
	- Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM D2112
	phút
	> 195
	

	18.3
	- Phương pháp ASTM D2440 – 72 giờ:
	
	
	

	
	+ Khối lượng cặn:
	%
	< 0,1
	

	
	+ Trị số axit sau ôxy hóa
	mgKOH/1g dầu
	< 0,3
	

	18.4
	- Phương pháp GOST 981-75: 14 giờ
	
	
	

	
	+ Khối lượng cặn (%).
	
	< 0,01
	

	
	+ Trị số axit sau ôxy hóa (mgKOH/1g dầu)
	
	< 0,1
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PCBs
	
	Không phát hiện (cho phép < 2 mg/kg)
	


3.3.4. [bookmark: 4.4._Sứ_xuyên_và_ty_sứ]Sứ xuyên và ty sứ
Sứ xuyên phải chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA. Các sứ xuyên phải là loại ngoài trời và ở mỗi cấp điện áp phải là cùng loại với nhau. Sứ xuyên phải được thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp và thử xung sét theo mức cách điện được nêu dưới đây.
Toàn bộ các sứ xuyên phải bố trí hợp lý bên ngoài vỏ MBA, cùng cấp điện áp phải cùng phía với nhau.
Chiều dài đường rò ≥ 25mm/kV. Khoảng cách các sứ lựa chọn theo IEC 60076. Chiều dài dòng rò bề mặt cách điện của thiết bị được xác định bằng chiều dài dòng rò quy định tối thiểu (25mm/kV) nhân với điện áp làm việc cực đại giữa pha-pha của hệ thống.
Sứ xuyên hạ áp phải có tán cắt nước mưa.
Ty sứ bằng đồng, có ren. Mỗi ty phía trung áp có 2 đai ốc và vòng đệm bằng đồng để hãm thanh cái trung áp. Ty sứ phía hạ áp bằng đồng, có ren để bắt đầu cốt cáp mặt máy, tiết diện tiếp xúc đảm bảo mật độ dòng điện < 1 A/mm2.

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Đáp ứng

	1
	Sứ xuyên phía 35kV:
	
	
	

	
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể
	

	
	Loại lắp đặt vận hành ngoài trời
	
	Đáp ứng
	

	
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	Nêu cụ thể
	

	
	Điện áp định mức
	kV
	38,5
	

	
	Điện áp chịu đựng tần số công nghiệm (dry)trong 1 phút
	kVrms
	≥75
	

	
	Điện áp chịu đựng xung (1,2/50µs)
	kVpeak
	≥180
	

	
	Chiều dài đường rò sứ cách điện phía cao áp
	mm/kV
	≥25 mm/kV
	

	
	Biên bản thí nghiệm sứ xuyên
	
	Có
	

	
	Kích thước (dài, rộng, cao)
	mm
	Nêu cụ thể
	

	
	Trọng lượng
	Kg
	Nêu cụ thể
	

	2
	Sứ xuyên phía 22kV:
	
	
	

	
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể
	

	
	Loại lắp đặt vận hành ngoài trời
	
	Đáp ứng
	

	
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	Nêu cụ thể
	

	
	Điện áp định mức
	kV
	22
	

	
	Điện áp chịu đựng tần số công nghiệm (dry)trong 1 phút
	kVrms
	≥50
	

	
	Điện áp chịu đựng xung (1,2/50µs)
	kVpeak
	≥125
	

	
	Chiều dài đường rò sứ cách điện phía cao áp
	mm/kV
	≥ 25 mm/kV
	

	
	Biên bản thí nghiệm sứ xuyên
	
	Có
	

	
	Kích thước (dài, rộng, cao)
	mm
	Nêu cụ thể
	

	
	Trọng lượng
	Kg
	Nêu cụ thể
	

	3
	Sứ xuyên phía hạ áp:
	
	
	

	
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể
	

	
	Loại lắp đặt vận hành ngoài trời
	
	Nêu cụ thể
	

	
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	Nêu cụ thể
	

	
	Dạng
	
	Nhiều tán
	

	
	Số lượng sứ đầu ra hạ áp
	
	04
	

	
	Điện áp định mức
	kV
	1
	

	
	Chiều dài đường rò
	mm/kV
	≥25 mm/kV
	

	
	Biên bản thí nghiệm sứ xuyên
	
	Có
	

	
	Kích thước (dài, rộng, cao)
	mm
	Nêu cụ thể
	

	
	Trọng lượng
	Kg
	Nêu cụ thể
	


3.3.5. [bookmark: 4.5._Bộ_điều_chỉnh_điện_áp]Bộ điều chỉnh điện áp (đối với các MBA thay mới bộ điều chỉnh)
- Phía sơ cấp MBA phải có bộ điều chỉnh điện áp không điện, với 05 nấc điều chỉnh: ± 2x2,5%. Bộ điều chỉnh điện áp được bố trí tay thao tác trên mặt máy, có thể dễ dàng điều chỉnh từ bên ngoài mà không ảnh hưởng đến kết cấu máy, có chỉ thị và hướng dẫn rõ ràng tại chỗ và trong tài liệu hướng dẫn kèm theo. Tay thao tác (núm xoay điều chỉnh nấc) phải được chế tạo bằng vật liệu hợp kim không gỉ.
- Bộ điều chỉnh điện áp phải có thông số dòng định mức ≥ 1,3 lần và phải chịu được thử nghiệm ngắn hạn ≥ 2,5 lần dòng định mức sơ cấp MBA.
- Bộ điều chỉnh điện áp phải có thông số dòng định mức ≥ 1,3 lần và phải chịu được thử nghiệm ngắn hạn ≥ 2,5 lần dòng định mức sơ cấp MBA.
3.3.6. [bookmark: 4.6._Mức_cách_điện]Mức cách điện
MBA phân phối sau khi sửa chữa phải được thử nghiệm đáp ứng những cấp cách điện sau đây:

	
Điện áp danh định của hệ thống
	
Điện áp cao nhất của thiết bị (kV)
	Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV)
	Điện áp chịu xung sét 1,2/50µs (trị số đỉnh) (BIL) (kV)

	35
	38,5
	75
	180

	22
	24
	50
	125

	0,4
	-
	3
	-



3.3.7. Bộ chỉ thị mức dầu, đồng hồ đo nhiệt độ dầu MBA:

+ Bộ chỉ thị mức dầu: Máy biến áp phải có bộ chỉ thị mức dầu trong thùng máy. Cơ cấu chỉ thị mức dầu phải bố trí sao cho việc quan sát chỉ thị mức dầu thuận tiện khi MBA đang vận hành. Trên cơ cấu chỉ thị mức dầu phải đánh dấu mức dầu cực đại và cực tiểu tương ứng với nhiệt độ dầu trong thùng máy biến áp ở nhiệt độ 105°C và 0°C. 
+ Bộ chỉ thị nhiệt độ lớp dầu trên MBA: Trên nắp máy phải bố trí sẵn ống lắp bộ chỉ thị nhiệt độ dầu. MBA phải có đồng hồ đo nhiệt độ dầu lớp trên cùng của MBA. Cơ cấu chỉ thị nhiệt độ dầu phải được bố trí thuận tiện cho việc đọc chỉ số khi MBA đang vận hành.

3.4. Bảng xuất xứ vật liệu và phụ kiện MBA

	
Stt
	
Mô tả
	Yêu	cầu:	Mã hiệu/Nhà SX/Nước SX
	Nhà thầu chào: Mã hiệu/Nhà SX/Nước SX

	1
	Lõi thép mạch từ MBA
	Nêu cụ thể
	

	2
	Các cuộn dây MBA
	Nêu cụ thể
	

	3
	Vỏ MBA
	Nêu cụ thể
	

	4
	Gioăng
	Nêu cụ thể
	

	5
	Sứ cao thế
	Nêu cụ thể
	

	6
	Sứ hạ thế
	Nêu cụ thể
	

	7
	Dầu MBA
	Nêu cụ thể
	

	8
	Van xả áp lực
	Nêu cụ thể
	

	9
	Bộ tản nhiệt
	Nêu cụ thể
	

	10
	Giấy cách điện
	Nêu cụ thể
	

	11
	Bộ chuyển mạch nấc phân áp
	Nêu cụ thể
	



3.5. [bookmark: 6._Nhãn_MBA:_phải_được_in_rõ_ràng,_lâu_p]Tổ đấu dây:
+ Theo tổ đấu dây của MBA trước khi sửa chữa.
3.6. [bookmark: 7._Yêu_cầu_thử_nghiệm_sau_khi_sửa_chữa:]Yêu cầu thử nghiệm sau khi sửa chữa:
Sau khi sửa chữa hoàn thiện MBA. Thực hiện thử nghiệm, kiểm định an toàn máy biến áp. Thử nghiệm phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên các MBA. Việc thử nghiệm thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60076-1, TCVN 6306 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
a. Đo điện trở 1 chiều, điện trở cách điện cuộn dây (ở tất cả các nấc, các cuộn dây).
b. Đo tỷ số điện áp và sơ đồ vecto (tổ đấu dây của MBA) (ở tất cả các nấc, các cuộn dây).
c. Xác định tỷ số hấp thụ =R60/R15
d. Đo tổn hao có tải (Pk) và điện áp ngắn mạch (Uk%)
e. Đo tổn hao không tải (Po) và dòng điện không tải (Io%).
f. Kiểm tra cơ cấu điều chỉnh điện áp.
g. Đóng điện áp định mức 3-5 lần vào máy.
h. Kiểm tra độ kín đối với vỏ thùng MBA.
i. Thử nghiệm mẫu dầu trong MBA.
3.7. Các yêu cầu kỹ thuật khác: Theo Phương án kỹ thuật kèm theo.
4. Giải pháp và phương pháp luận:
	Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau: 
	1. Giải pháp và phương pháp luận: 
	- Về Giải pháp kỹ thuật thi công; 
	- Về Biện pháp thi công; 
	- Về Biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường và PCCC; 
	- Về Biện pháp bảo đảm chất lượng; 
	- …
	2. Kế hoạch công tác. 
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Theo quy định tại mục 3-Yêu cầu kỹ thuật, chương V-Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT. 
